
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ đào tạo
Vị trí việc làm 

trúng tuyển

I. Giáo viên mầm non

1 Hà Thị Phượng 10/12/1997 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

2 Hoàng Thị Thơm 12/11/1995 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

3 Nguyễn Thị Hằng 15/10/1987 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

4 Đỗ Thị Quỳnh 30/09/1998 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

5 Bùi Thị Thùy 02/06/1992 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

6 Lê Thị Huyền 18/09/1995 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

7 Lê Thị Oanh 27/04/1991 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

8 Đỗ Thị Tuyên 03/10/1988 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

9 Bùi Thị Linh 22/12/2000 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

10 Phạm Thị Thảo 20/01/1998 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

11 Lò Thị Hào 28/09/2000 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

12 Lê Thị Duyên 04/08/1993 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

13 Lê Thị Thu Huyền 16/09/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

14 Vũ Thị Huyền 20/11/1989 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

15 Hoàng Thị Ngọc 30/09/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

16 Lê Ngọc Quỳnh 10/05/1991 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

17 Lê Thị Oanh 01/04/1997 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

18 Nguyễn Thị Phương 10/05/1990 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

19 Lê Thị Thu Hồng 20/01/2002 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III
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20 Hoàng Thị Thảo 26/12/2003 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

21 Đậu Thị Thương 21/06/1995 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

22 Nguyễn Thị Thủy 25/06/1990 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

23 Ngô Thị Trang 08/07/1989 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

24 Lê Thị Trâm 5/06/1987 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

25 Nguyễn Thị Hương 03/02/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

26 Đậu Thị Linh 12/10/2002 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

27 Mạch Thị Hằng 23/3/1990 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

28 Đoàn Thị Giang 11/6/1997 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

29 Lê Phương Hạnh 22/08/1993 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

30 Lê Thu Huyền 06/04/2003 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

31 Trần Thị Kiều 20/03/1991 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

32 Phạm Thị Thu 07/03/1995 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

33 Nguyễn Thị Chinh 20/02/1994 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

34 Lê Thị Đào 30/10/1998 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

35 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18/02/1992 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

36 Nguyễn Thị Thiết 11/06/1998 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

37 Nguyễn Thị Vân Anh 10/04/1994 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

38 Nguyễn Thị Hường 06/03/1990 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

39 Nguyễn Phương Anh 15/09/1997 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

40 Hoàng Thị Giang 08/10/1997 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III
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41 Nguyễn Thị Thương 06/03/1987 Cử nhân Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

42 Lê Thị Chiến 06/12/1994 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm 

non hạng III

II Giáo viên văn hóa tiểu học

43 Lê Thúy An 07/05/2000 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

44 Lê Thị Hương 19/03/1986 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

45 Lương Lê Thu Hoài 6/09/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

46 Hoàng Thu Thùy 11/02/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

47 Lương Thị Xuân 13/02/2000 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

48 Đỗ Thị Hiền 23/09/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

49 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20/10/2000 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

50 Đỗ Thùy Linh 25/04/1993 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

51 Nguyễn Thị Thúy 27/02/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

52 Nguyễn Thị Luyến 20/01/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

53 Lê Thị Hồng Ngọc 20/05/1999 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

54 Đặng Thị Oanh 31/08/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

55 Lê Thị Phương 17/08/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

56 Nguyễn Thị Thùy 02/02/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

57 Phạm Thị Kiều Trang 09/01/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học 

hạng III

(Danh sách gồm có 57 người)./.
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